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Phần I
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh, trong đó dự kiến kỳ quy hoạch 2021 – 2030 thực hiện 571 công trình, dự án và hạng mục. Qua rà soát, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 đạt được như sau:

- Công trình đã thực hiện: 107 công trình, chiếm tỷ lệ 18,74 %.

(Phụ lục 1: Danh mục các công trình đã thực hiện)

- Công trình, dự án không còn phù hợp đề nghị không thực hiện: 229 công trình, dự án, chiếm tỷ lệ 40,11 %.
(Phụ lục 2: Danh mục các công trình, dự án đề nghị không thực hiện)

 (Các chỉ tiêu sử dụng đất được tổng hợp theo Luật Đất đai 2024 – Luật số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội; Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).

Căn cứ Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2024 như sau:

Bảng 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích quy hoạch được duyệt  đến năm 2030 (1)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)(2)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), 
giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)

*100%

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	25.995,75
	25.995,75
	0,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.868,00
	21.265,84
	9.397,84
	179,19

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.794,18
	5.004,23
	3.210,05
	278,91

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	1.756,56
	4.761,95
	3.005,38
	271,09

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	37,62
	242,29
	204,67
	644,04

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	505,55
	1.439,54
	933,99
	284,75

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	8.944,93
	14.664,67
	5.719,75
	163,94

	1.9
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	251,46
	149,12
	-102,34
	59,30

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	371,88
	8,27
	-363,60
	2,22

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	14.127,75
	4.729,91
	-9.397,84
	33,48

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	3.623,79
	1.237,17
	-2.386,62
	34,14

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	317,28
	110,95
	-206,34
	34,97

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	25,28
	14,99
	-10,29
	59,29

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	51,30
	22,23
	-29,07
	43,34

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	3,91
	3,59
	-0,32
	91,83

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	224,21
	74,16
	-150,05
	33,08

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	17,84
	2,85
	-14,99
	15,95

	-
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	3,26
	4,72
	1,46
	144,80

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	17,37
	6,63
	-10,74
	38,18

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	122,70
	39,66
	-83,04
	32,32

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	58,51
	15,58
	-42,94
	26,62

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0,50
	-
	-0,50
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	4,03
	4,73
	0,70
	117,29

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	6.167,98
	1.241,94
	-4.926,04
	20,14

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	4.218,41
	944,61
	-3.273,80
	22,39

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	-
	-
	-

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	
	-
	-
	-

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	908,36
	84,87
	-823,49
	9,34

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	947,91
	151,00
	-796,92
	15,93

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	93,29
	61,46
	-31,83
	65,88

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	3.078,53
	1.364,96
	-1.713,58
	44,34

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	-
	Đất công trình giao thông
	DGT
	2.127,18
	779,63
	-1.347,55
	36,65

	-
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	677,65
	541,88
	-135,77
	79,96

	-
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	
	-
	-
	-

	-
	Đất công trình phòng, chống thiên tai
	DPC
	
	-
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	3,41
	3,41
	0,00
	100,00

	-
	Đất công trình xử lý chất thải
	DRA
	43,86
	21,86
	-22,00
	49,84

	-
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	65,38
	7,99
	-57,39
	12,23

	-
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	1,03
	0,79
	-0,24
	76,60

	-
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	12,11
	2,86
	-9,25
	23,63

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	147,92
	6,54
	-141,38
	4,42

	2.9
	Đất tôn giáo
	TON
	21,20
	15,54
	-5,66
	73,30

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	4,90
	4,90
	0,00
	100,00

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	52,35
	115,90
	63,55
	221,39

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	520,94
	523,59
	2,65
	100,51

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	36,08
	-
	-36,08
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: 
(1) Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh.

(2) Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2024: Thống kê đất đai năm 2023 và kết quả thực hiện ước tính đến 31/12/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu.

a) Nhóm đất nông nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích giảm còn 
11.868,00 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 21.265,84 ha. Mức độ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp còn thấp, đến năm 2024 còn
 9.397,84 ha chưa chuyển mục đích theo quy hoạch được duyệt. 

* Nguyên nhân đạt chỉ tiêu thấp do các nguyên nhân sau:

Tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên diễn ra đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp, các dự án đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư chậm triển khai.

Việc thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, nhu cầu vốn đầu tư lớn, việc đầu tư chủ yếu từ vốn ngân sách. Các công trình, dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn chậm triển khai như: đường Cao tốc HCM - Mộc Bài, đường Cao tốc Gò Dầu – Xa Mát,.…

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của nhóm đất nông nghiệp:

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích còn 
1.794,18 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 5.004,23 ha, còn
 3.210,05 ha chưa thực hiện giảm so với quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: do chưa thực hiện chuyển mục đích đất trồng lúa sang các mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án như: đường Cao tốc HCM - Mộc Bài; Đường Cao tốc Gò Dầu – Xa Mát; Khu đô thị Gò Dầu 2, Các Khu đất vùng phụ cận nút giao thông (tổng diện tích 7 khu là 1.354 ha),...
+ Đất chuyên trồng lúa nước: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích còn 
1.756,56 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 4.761,95 ha, còn
 3.005,38 ha chưa thực hiện giảm so với quy hoạch được duyệt.
+ Đất trồng lúa còn lại: Chỉ tiêu sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích còn 
37,62 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 242,29 ha, còn
 204,67 ha chưa thực hiện giảm so với quy hoạch được duyệt.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích còn 
505,55 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 1.439,54 ha, còn
 933,99 ha chưa thực hiện giảm so với quy hoạch được duyệt
Nguyên nhân: còn nhiều công trình, dự án có sử dụng đất trồng cây hàng năm chưa được thực hiện nên diện tích đất trồng cây hàng năm chu chuyển sang đất phi nông nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích còn 
8.944,93 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 14.664,67 ha, còn
 5.719,75 ha chưa thực hiện giảm so với quy hoạch được duyệt

Nguyên nhân: còn nhiều công trình, dự án có sử dụng đất trồng cây hàng năm chưa được thực hiện nên diện tích đất trồng cây hàng năm chu chuyển sang đất phi nông nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 251,46 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 149,12 ha, thấp hơn 
102,34 ha, tỷ lệ thực hiện
 59,30 % so với quy hoạch được duyệt

Nguyên nhân: do nhu cầu chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản các xã còn thấp. 

- Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 371,88 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là 8,27 ha, thấp hơn 363,60, tỷ lệ thực hiện
 2,22 % so với quy hoạch được duyệt.
b) Nhóm đất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
14.127,75 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 4.729,91 ha, thấp hơn 
9.397,84 ha, tỷ lệ thực hiện
 33,48 % so với quy hoạch được duyệt. 
Mức độ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp còn thấp, đến năm 2024 còn 
9.397,84 ha chưa chuyển mục đích theo quy hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đất phi nông nghiệp như sau:

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 3.623,79 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 1.237,17 ha, thấp hơn 
2.386,62 ha, tỷ lệ thực hiện
 34,14 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Chưa thực hiện xong các hạng mục đất ở của các tại các khu đất vùng phụ cận nút giao thông, chuyển mục đích sang đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất, các dự án khu dân cư và chuyển mục đích đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 317,28 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 110,95 ha, thấp hơn 
206,34 ha, tỷ lệ thực hiện
 34,97 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do các công trình đất ở tại đô thị chưa thực hiện xong như: Hạng mục đất ở đô thị - Dự án Khu đô thị Gò Dầu 2; đất ở đô thị - Dự án  Nhà ở thương mại và Khách sạn thị trấn Gò Dầu (Đồng Nguyễn); đất ở đô thị - Khu nhà ở thương mại khu phố Thanh Hà; Đấu giá QSDĐ và nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở đô thị tại thị trấn chưa thực hiện hết. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
25,28 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 14,99 ha, thấp hơn 
10,29 ha, tỷ lệ thực hiện
 59,29 % so với quy hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: do nhu cầu đất trụ sở cơ quan dự trữ trong kỳ quy hoạch chưa được thực hiện.
- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
51,30 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là 
 22,23 ha, thấp hơn 
29,07 ha, tỷ lệ thực hiện
 43,34 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do một số công trình quốc phòng chưa thực hiện tại xã Thạnh Đức và Phước Đông.
- Đất an ninh: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 3,91 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 3,59 ha, thấp hơn 
0,32 ha, tỷ lệ thực hiện
 91,83 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, do chưa thực hiện công trình Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Gò Dầu (trường tiểu học Suối Cao).

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 là không có, tuy nhiên chuyển đổi mục đích do thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 thì chỉ tiêu đất xây dựng công trình sự nghiệp đến năm 2030 là
 224,21 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 74,16 ha, thấp hơn 
150,05 ha, tỷ lệ thực hiện
 33,08 % so với quy hoạch được duyệt. Trong đó:
+ Đất cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
17,84 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 2,85 ha, thấp hơn 
14,99 ha, tỷ lệ thực hiện
 15,95 % so với quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Do một số công trình đất văn hóa và nhu cầu dự trữ chỉ tiêu đất cơ sở văn hóa chưa thực hiện được.

+ Đất xây dựng cơ sở xã hội: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích còn 
3,26 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 4,72 ha, còn
 1,46 ha chưa thực hiện giảm so với quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: do dự án Đất giáo dục (từ đất trung tâm bảo trợ ấp xóm Đồng) chưa thực hiện.
+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
17,37 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 6,63 ha, thấp hơn 
10,74 ha, tỷ lệ thực hiện
 38,18 % so với quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Do chưa thực hiện chỉ tiêu dự trữ nhu cầu đất y tế.

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
122,70 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 39,66 ha, thấp hơn 
83,04 ha, tỷ lệ thực hiện
 32,32 % so với quy hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Do một số công trình, dự án đất giáo dục chưa thưc hiện như các Hạng mục đất giáo dục – Các khu đất vùng phụ cận giao thông, Trường THPT,…nhu cầu dự trữ phát triển giáo dục.
+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
58,51 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 15,58 ha, thấp hơn 
42,94 ha, tỷ lệ thực hiện
 26,62 % so với quy hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: do một số công trình, dự án chưa thực hiện như Quy hoạch đất văn hóa TDTT (nghĩa địa Vườn kiểng ấp Cây Trắc),…và nhu cầu dự trữ phát triển đất thể dục thể thao huyện.
+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
0,50 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là bằng không, thấp hơn 
0,50 ha so với quy hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: do chưa thực hiện nhu cầu đất khoa học.
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 là không có, tuy nhiên chuyển đổi mục đích do thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 thì chỉ tiêu đất xây dựng công trình sự nghiệp khác đến năm 2030 là
 4,03 ha kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 4,73 ha, cao hơn
 0,70 ha so với quy hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: do cập nhật loại đất xây dựng kho lưu trữ quốc gia 0,70 ha xã Hiệp Thạnh thành loại đất xây dựng công trình sự nghiệp khác theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024.
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 là không có, tuy nhiên chuyển đổi mục đích do thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 thì chỉ tiêu đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đến năm 2030 là
 6.167,98 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là 
 1.241,94 ha, thấp hơn 
4.926,04 ha, tỷ lệ thực hiện
 20,14 % so với quy hoạch được duyệt. Trong đó:

+ Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
4.218,41 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 944,61 ha, thấp hơn 
3.273,80 ha, tỷ lệ thực hiện
 22,39 % so với quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: do các công trình Khu công nghiệp Hiệp Thạnh và Khu công nghiệp Thạnh Đức chưa thực hiện.

+ Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 908,36 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là 
 84,87 ha, thấp hơn 
823,49 ha, tỷ lệ thực hiện
 9,34 % so với quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: do một số công trình, dự án đất thương mại dịch vụ chưa được thực hiện như Hạng mục đất thương mại dịch vụ - Khu đô thị Gò Dầu 2; Hạng mục đất thương mại dịch vụ - Các khu đất vùng phụ cận giao thông;… và nhu cầu chuyển sang đất thương mại dịch vụ đã đăng ký thực hiện thấp hơn chỉ tiêu đề ra.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 947,91 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024
 151,00 ha, thấp hơn 
796,92 ha, tỷ lệ thực hiện
 15,93 % so với quy hoạch được duyệt.

Nguyên nhân, do một số công trình, dự án chưa được thực hiện như: Bến thủy nội địa - Kho chứa vật liệu hàng hóa; Dự án quy hoạch bến cảng Thạnh Đức (Bãi cát Sang Nguyễn),…và nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

+ Đất hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
93,29 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 61,46 ha, thấp hơn 
31,83 ha, tỷ lệ thực hiện
 65,88 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, do một số công trình, dự án chưa được thực hiện như: Công ty Cổ phần VRG; Công ty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt và các điềm Quy hoạch đất khai thác phún sỏi. Đồng thời cập nhật lại mục đích sử dụng đất từ đất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm thành đất hoạt động khoáng sản theo quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024.
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 là bằng không, tuy nhiên chuyển đổi mục đích do thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 thì chỉ tiêu đất sử dụng vào mục đích công cộng đến năm 2030 là
 3.078,53 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 1.364,96 ha, thấp hơn 
1.713,58 ha, tỷ lệ thực hiện
 44,34 % so với quy hoạch được duyệt. Trong đó:

+ Đất công trình giao thông: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
2.127,18 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 779,63 ha, thấp hơn 
1.347,55 ha, tỷ lệ thực hiện
 36,65 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: do chưa thực hiện hết các công trình giao thông trọng điểm như: Đường Cao tốc Hồ Chí Minh - Mộc Bài; Đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (Giai đoạn 1 Gò Dầu - TP. Tây Ninh); Các hạng mục đất giao thông của các Khu đất vùng phụ cận nút giao thông,… và nhu cầu đất giao thông của huyện.
+ Đất công trình thủy lợi: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
677,65 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 541,88 ha, thấp hơn 
135,77 ha, tỷ lệ thực hiện
 79,96  % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: do chưa thực hiện hết các công trình thủy lợi trọng điểm như: Kè kết hợp hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị dọc sông Vàm Cỏ Đông thuộc thị trấn Gò Dầu; Mở rộng rạch Đá Hàng; …và nhu cầu dự trữ phát triển đất thủy lợi các xã.
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
3,41 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 3,41 ha, tỷ lệ thực hiện
 100,00 % so với quy hoạch được duyệt.
+ Đất công trình xử lý chất thải: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 43,86 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 21,86 ha, thấp hơn 
22,00 ha, tỷ lệ thực hiện
 49,84 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do thực hiện các công trình Nâng cấp mở rộng theo đê án của công ty TNHH Môi trường xanh Huê Phương; Trạm xử lý nước thải, Bãi xử lý, chôn lấp chất thải rắn huyện Gò Dầu,…
+ Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
65,38 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 7,99 ha, thấp hơn 
57,39 ha, tỷ lệ thực hiện
 12,23 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa thực hiện hết các công trình dự án như: Nhu cầu QHPT Điện lực - phụ tải cho các hoạt động khác; Đường dây đấu nối 220kV vào TBA 500 kV Tây Ninh 1,..
+ Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
1,03 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 0,79 ha, thấp hơn 
0,24 ha, tỷ lệ thực hiện 
 76,60 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa thực hiện hết các công trình, dự án như: Nhu cầu Viễn Thông Tây Ninh,…
+ Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 
12,11 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 2,86 ha, thấp hơn 
9,25 ha, tỷ lệ thực hiện
 23,63 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa thực hiện hết các công trình, dự án như: Chợ xã Thanh Phước; Nhu cầu mở rộng chợ,…
+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 127,24 ha, tuy nhiên chuyển đổi mục đích do thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 thì chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 là 
147,92 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 6,54 ha, thấp hơn 
141,38 ha, tỷ lệ thực hiện 
 4,42 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa thực hiện hết các công trình, dự án như: Các hạng mục đất cây xanh trong các Khu đất vùng phụ cận nút giao thông; Hạng mục đất công viên cây xanh – Khu đô thị Gò Dầu 2;….
- Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 21,20 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là 
 15,54 ha, thấp hơn 
5,66 ha, tỷ lệ thực hiện
 73,30 % so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: Do chưa thực hiện hết nhu cầu dự trữ đất cơ sở tôn giáo.
- Đất tín ngưỡng: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 4,90 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 4,90 ha, tỷ lệ thực hiện
 100,00 % so với quy hoạch được duyệt.
- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích còn
 52,35 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 115,90 ha, còn
 63,55 ha chưa giảm so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: do chưa thực hiện chuyển mục đích đất nghĩa địa sang đất ở.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024) Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là 21,09 ha, tuy nhiên chuyển đổi mục đích do thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 thì chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng đến năm 2030 là
 520,94 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là
 523,59 ha, còn  
 2,65 ha chưa so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: chưa giảm do chuyển sang thực hiện công trình Nạo vét tuyến kênh T12-16 kết hợp làm đường.
- Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2030 dự kiến diện tích là
 36,08 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 bằng không, thấp hơn 
36,08 ha so với quy hoạch được duyệt.
Nguyên nhân: do chưa thực hiện các hạng mục đất công cộng thuộc các Khu đất vùng phụ cận nút giao thông.
1.2. Đánh giá những mặt được, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
1.2.1. Kết quả đạt được
Thực hiện việc giao đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quá trình sử dụng đất đều dựa trên quan điểm khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ đất và môi trường. 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất của huyện đã bám sát quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chất lượng quy hoạch được nâng lên một bước đáng kể so với quy hoạch sử dụng đất trước.

UBND huyện đã chỉ đạo sát sao việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; đáp ứng nhu cầu về đất cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đất ở của nhân dân; sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái...

Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát huy tính dân chủ, công khai, giảm được nhiều tiêu cực trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thật sự trở thành công cụ pháp lý hết sức quan trọng cho quản lý Nhà nước về đất đai; nhất là đối với công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các cấp chính quyền và ngành quản lý đất đai đã chú trọng, tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý và ngăn chặng tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc tăng cường quản lý đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp. 

1.2.2. Những tồn tại. 
Việc chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với quy hoạch đã được phê duyệt còn diễn ra ở một số nơi, việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không qua đăng ký với cơ quan có thẩm quyền vẫn còn tồn tại.
Việc biến động các chỉ tiêu sử dụng đất trong quá trình thực hiện so với các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt còn do một số yếu tố khác, đó là: do thay đổi các chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. Như vậy đánh giá sự biến động về chỉ tiêu tăng này chưa phản ánh đúng bản chất quá trình chuyển mục đích sử dụng đất.
Việc không đồng nhất các chỉ tiêu thống kê các loại đất dẫn đến việc đánh giá các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch không đầy đủ, chính xác.
Kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình quá lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế. Mặt khác sức hút đầu tư vào tỉnh chưa hấp dẫn.
Nhiều khu vực quy hoạch không còn phù hợp với diễn biến của tình hình thực tế hoặc không còn hợp lý, nhưng trong quá trình xử lý còn gặp nhiều vướng mắc, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa tiến hành  hoặc huỷ bỏ quy hoạch.
1.2.3. Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại. 
* Nguyên nhân khách quan.
Chính sách, pháp luật giữa các ngành luật, sự chỉ đạo giữa các cơ quan, các ngành tính thống nhất chưa cao; nên chính quyền cơ sở lúng túng trong thực hiện; điển hình như sự thiếu thống nhất trong việc xác định nhu cầu đất đai trong việc lập quy hoạch chuyên ngành, lập các đề án tái cơ cấu của các ngành với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (đề án phát triển kinh tế có nhu cầu chuyển đất lúa sang phục vụ cho đề án rất cao, khó có thể cân đối quỹ đất để đáp ứng). 
Luật đất đai và Nghị định hướng dẫn đề ra yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa; tuy nhiên cơ chế, chính sách hỗ trợ người trồng lúa còn rất bất cập; mức hỗ trợ còn rất thấp so với lợi nhuận thu được nếu nông dân chuyển đất lúa sang nuôi trồng thuỷ sản hay lập vườn trồng cây lâu năm (sầu riêng,..); do vậy người dân chuyển mục đích sử dụng đất sang lập vườn, đào ao nếu chỉ ngăn chặn bằng biện pháp hành chính sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tác động của biến đổi của khí hậu diễn ra sớm hơn dự báo, đặc biệt là tác động của thời tiết cực đoan như hạn hán, mưa bão… trong những năm gần đây diễn ra nhanh chóng làm cho nông dân buộc phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong khai thác tiềm năng đất đai. 

Tác động sau đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế nói chung và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng trên địa bàn huyện

* Nguyên nhân chủ quan.

Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án của các xã, thị trấn chưa sát với tình hình thực tế của địa phương. Tình trạng đăng ký sử dụng đất còn dàn trải, không tập trung và chưa có định hướng rõ ràng. Một số dự án tại các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai như xin giao đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đã gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu thực hiện các dự án công cộng. 

Nền kinh tế của huyện tuy đạt tốc độ tăng trưởng khá, nhưng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Các khâu trong chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp thiếu đồng bộ. Số doanh nghiệp có quy mô sản xuất, năng lực tài chính lớn, công nghệ cao còn ít. Tốc độ tăng trưởng thương mại, dịch vụ còn khiêm tốn; việc phát triển kinh tế du lịch hiệu quả thấp. 

Sự chồng chéo, chưa đồng bộ giữa Quy hoạch đô thị, Quy hoạch xây dựng,… với Quy hoạch sử dụng đất gây khó khăn trong việc bố trí quỹ đất, nhiều tình huống phải chỉnh sửa quy hoạch chi tiết để đảm bảo tính khả thi. Địa phương hiện nay có nhiều loại quy hoạch, nhiều quy hoạch không đồng nhất về thời kỳ quy hoạch, có sự chồng chéo, điều chỉnh, thay đổi liên tục.
Nhu cầu sử dụng đất trong phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu (Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh) là rất lớn so với Phương án phân bổ đất đai của tỉnh trong Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phương án của Quy hoạch tỉnh phân bổ cho các huyện thị là căn cứ để cấp huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển vùng, định hướng của tỉnh và huyện, phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2030 

2.1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện trong kỳ quy hoạch
Bảng 2: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện Gò Dầu đến năm 2030
	TT
	Chỉ tiêu


	Mã


	Hiện trạng năm 2024(1)
	Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 (2)
	Biến động

tăng (+),

giảm (-)

	
	
	
	Diện tích đầu kỳ,

năm 2024
	Cơ cấu (%)
	Diện tích cuối kỳ,

năm 2030
	Cơ cấu (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)-(4)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	25.995,75
	100,00
	25.996
	100,00
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	21.265,84
	81,81
	19.648
	75,58
	-1.618,09

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.004,23
	19,25
	4.820
	18,54
	-184,23

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	4.761,95
	18,32
	4.731
	18,20
	-30,95

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	242,29
	0,93
	89
	0,34
	-153,29

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.439,54
	5,54
	
	
	-1.439,54

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	14.664,67
	56,41
	13.169
	50,66
	-1.495,67

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	
	-
	-

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	
	-
	-

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-
	
	-
	-

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-
	
	-
	-

	1.9
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	149,12
	0,57
	
	-
	-149,12

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	-
	-
	
	-
	0,00

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	
	-
	-

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	8,27
	0,03
	
	-
	-8,27

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.729,91
	18,19
	6.348
	24,42
	1.618,09

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	-
	-

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.237,17
	4,76
	1.294
	4,98
	56,83

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	110,95
	0,52
	136
	0,52
	25,05

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	14,99
	0,06
	18
	0,07
	3,01

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	22,23
	0,09
	51
	0,20
	28,77

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	3,59
	0,01
	12
	0,05
	8,41

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	74,16
	0,29
	178
	0,46
	103,84

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	2,85
	0,01
	21
	0,08
	18,15

	-
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	4,72
	0,02
	
	
	-4,72

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,63
	0,03
	17
	0,07
	10,37

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	39,66
	0,15
	104
	0,40
	64,34

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	15,58
	0,06
	28
	0,11
	12,42

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	4,73
	0,02
	8
	0,03
	3,27

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	1.241,94
	4,78
	1.814
	6,98
	571,85

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	944,61
	3,63
	1.440
	5,54
	495,17

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	84,87
	0,33
	196
	0,75
	111,13

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	151,00
	0,58
	174
	0,67
	23,00

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	61,46
	0,24
	4
	0,02
	-57,46

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	1.364,96
	5,25
	2.134
	8,21
	769,04

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất công trình giao thông
	DGT
	779,63
	3,00
	1.305
	5,02
	525,37

	-
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	541,88
	2,08
	606
	2,33
	64,12

	-
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất công trình phòng, chống thiên tai
	DPC
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	3,41
	0,01
	3
	0,01
	0,00

	-
	Đất công trình xử lý chất thải
	DRA
	21,86
	0,08
	47
	0,18
	25,14

	-
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	7,99
	0,03
	165
	0,63
	157,01

	-
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	0,79
	0,00
	8
	0,03
	7,21

	-
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	2,86
	0,01
	
	
	-2,86

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	6,54
	0,03
	
	
	-6,54

	2.9
	Đất tôn giáo
	TON
	15,54
	0,06
	18
	0,07
	2,46

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	4,90
	0,02
	
	
	-4,90

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	115,90
	0,45
	52
	0,20
	-63,90

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	523,59
	2,01
	
	
	-523,59

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	
	
	
	-
	

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	
	
	
	-
	

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	
	
	
	-
	

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	
	
	
	-
	

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	
	
	
	-
	


(1) Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2024: Thống kê đất đai năm 2023 và kết quả thực hiện ước tính đến 31/12/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu.
(2) Phương án phân bổ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cấp huyện xác định trong kỳ quy hoạch
- Qua rà soát các công trình, dự án, hạng mục chưa thực hiện đề nghị chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2030: 235 công trình, dự án:

(Phụ lục 3: Danh mục các công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp thực hiện)

- Đăng ký bổ sung: 39 công trình, dự án và hạng mục thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2030:
(Phụ lục 4: Danh mục các công trình, dự án bổ sung điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030)

- Đồng thời dự kiến cập nhật các tuyến đường giao thông hiện trạng lên bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với 145 tuyến:

(Phụ lục 5: Danh mục cập nhật đường hiện trạng)

Bảng 3: Nhu cầu sử dụng đất huyện Gò Dầu đến năm 2030

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030(*)
	Diện tích cấp huyện xác định, xác định bổ sung
	Nhu cầu sử dụng đất huyện đến năm 2030
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(6)-(4)
	(6)
	(7)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	25.996
	-
	25.995,75
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	19.648
	-1.008,37
	18.639,38
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	-
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.820
	-1.339,88
	3.480,12
	

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	4.731
	-1.389,45
	3.341,55
	

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	89
	49,57
	138,57
	

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	
	1.239,24
	1.239,24
	

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	13.169
	506,31
	13.675,31
	

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	-
	-
	

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	-
	-
	

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	-
	-
	

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	
	-
	-
	

	1.9
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	
	156,39
	156,39
	

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	
	45,04
	45,04
	

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	
	-
	-
	

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	43,27
	43,27
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.348
	1.008,37
	7.356,37
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	-
	

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.294
	659,73
	1.953,73
	

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	136
	-
	136,00
	

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18
	-3,03
	14,97
	

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	51
	-0,96
	50,04
	

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	12
	3,14
	15,14
	

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	178
	-58,88
	119,12
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	-
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	21
	-12,04
	8,96
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	
	4,72
	4,72
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	17
	-9,37
	7,63
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	104
	-25,33
	78,67
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	28
	-13,59
	14,41
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	
	-
	-
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	
	-
	-
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	
	-
	-
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	-
	-
	

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	8
	-3,27
	4,73
	Từ DTS và DKG

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	1.814
	258,01
	2.071,79
	

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	1.440
	-
	1.439,78
	

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	-
	-
	

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	
	-
	-
	

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	196
	84,49
	280,49
	

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	174
	97,94
	271,94
	

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	4
	75,58
	79,58
	

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	2.134
	195,90
	2.329,90
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	-
	

	-
	Đất công trình giao thông
	DGT
	1.305
	279,77
	1.584,77
	

	-
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	606
	-15,74
	590,26
	

	-
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	
	5,00
	5,00
	

	-
	Đất công trình phòng, chống thiên tai
	DPC
	
	-
	-
	

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	3
	-
	3,41
	Từ DDT và DDL

	-
	Đất công trình xử lý chất thải
	DRA
	47
	-10,28
	36,72
	

	-
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	165
	-147,30
	17,70
	

	-
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	8
	-7,01
	0,99
	

	-
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	
	3,17
	3,17
	

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	
	87,90
	87,90
	Từ DSH

	2.9
	Đất tôn giáo
	TON
	18
	-2,51
	15,49
	

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	
	4,90
	4,90
	

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	52
	52,81
	104,81
	

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	
	523,59
	523,59
	

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	16,89
	16,89
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	-
	-
	

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	
	
	
	

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	
	
	
	

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	
	
	
	

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	
	
	
	

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	
	
	
	


 (*) Phương án phân bổ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.2.4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối, xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
Bảng 4: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu
	TT
	Chỉ tiêu


	Mã


	Hiện trạng năm 2024(*)
	Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030
	Biến động

tăng (+),

giảm (-)

	
	
	
	Diện tích đầu kỳ,

năm 2024
	Cơ cấu (%)
	Diện tích cuối kỳ,

năm 2030
	Cơ cấu (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)-(4)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	25.995,75
	100,00
	25.995,75
	100,00
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	21.265,84
	81,81
	18.639,38
	71,70
	-2.626,46

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.004,23
	19,25
	3.480,12
	13,39
	-1.524,11

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	4.761,95
	18,32
	3.341,55
	12,85
	-1.420,39

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	242,29
	0,93
	138,57
	0,53
	-103,72

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.439,54
	5,54
	1.239,24
	4,77
	-200,30

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	14.664,67
	56,41
	13.675,31
	52,61
	-989,36

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	149,12
	0,57
	156,39
	0,60
	7,27

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	-
	-
	45,04
	0,17
	45,04

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	8,27
	0,03
	43,27
	0,17
	35,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.729,91
	18,19
	7.356,37
	28,30
	2.626,46

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.237,17
	4,76
	1.953,73
	7,52
	716,56

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	110,95
	0,43
	136,00
	0,52
	25,05

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	14,99
	0,06
	14,97
	0,06
	-0,02

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	22,23
	0,09
	50,04
	0,19
	27,81

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	3,59
	0,01
	15,14
	0,06
	11,55

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	74,16
	0,29
	119,12
	0,46
	44,95

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	2,85
	0,01
	8,96
	0,03
	6,12

	-
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	4,72
	0,02
	4,72
	0,02
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,63
	0,03
	7,63
	0,03
	1,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	39,66
	0,15
	78,67
	0,30
	39,01

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	15,58
	0,06
	14,41
	0,06
	-1,17

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	4,73
	0,02
	4,73
	0,02
	-

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	1.241,94
	4,78
	2.071,79
	7,97
	829,85

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	944,61
	3,63
	1.439,78
	5,54
	495,17

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	84,87
	0,33
	280,49
	1,08
	195,62

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	151,00
	0,58
	271,94
	1,05
	120,94

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	61,46
	0,24
	79,58
	0,31
	18,12

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	1.364,96
	5,25
	2.329,90
	8,96
	964,95

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất công trình giao thông
	DGT
	779,63
	3,00
	1.584,77
	6,10
	805,14

	-
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	541,88
	2,08
	590,26
	2,27
	48,38

	-
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	-
	-
	5,00
	0,02
	5,00

	-
	Đất công trình phòng, chống thiên tai
	DPC
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	3,41
	0,01
	3,41
	0,01
	-

	-
	Đất công trình xử lý chất thải
	DRA
	21,86
	0,08
	36,72
	0,14
	14,86

	-
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	7,99
	0,03
	17,70
	0,07
	9,70

	-
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	0,79
	0,00
	0,99
	0,00
	0,20

	-
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	2,86
	0,01
	3,17
	0,01
	0,31

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	6,54
	0,03
	87,90
	0,34
	81,36

	2.9
	Đất tôn giáo
	TON
	15,54
	0,06
	15,49
	0,06
	-0,05

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	4,90
	0,02
	4,90
	0,02
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	115,90
	0,45
	104,81
	0,40
	-11,08

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	523,59
	2,01
	523,59
	2,01
	-

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	16,89
	0,06
	16,89

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	
	
	
	
	

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	
	
	
	
	

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	
	
	
	
	

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	
	
	
	
	

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	
	
	
	
	


(*) Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2024: Thống kê đất đai năm 2023 và kết quả thực hiện ước tính đến 31/12/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu.
a) Nhóm đất nông nghiệp: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 là
 18.639,38 ha, biến động giảm 
2.626,46 ha so với hiện trạng năm 2024 (
21.265,84 ha), thấp hơn 
1.008,37 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
19.648 ha). Trong đó:
- Đất trồng lúa: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 3.480,12 ha, biến động giảm 
1.524,11 ha so với hiện trạng năm 2024 (
5.004,23 ha), thấp hơn 
1.339,88 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
4.820 ha). 

+ Đất chuyên trồng lúa nước: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 3.341,55 ha, biến động giảm 
1.420,39 ha so với hiện trạng năm 2024 (
4.761,95 ha), thấp hơn
 (1.389,45) ha so với với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
 4.731 ha).
+ Đất trồng lúa còn lại: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 138,57   ha, biến động giảm 
103,72 ha so với hiện trạng năm 2024 (
242,29 ha), cao hơn 
49,57 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
89 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 1.239,24  ha, biến động giảm 
200,30 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.439,54 ha).
- Đất trồng cây lâu năm: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 13.675,31 ha, biến động giảm 
989,36 ha so với hiện trạng năm 2024 (
14.664,67 ha), cao hơn 
506,31 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
13.169 ha).

- Đất nuôi trồng thủy sản: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 156,39 ha, biến động tăng
 7,27 ha so với hiện trạng năm 2024 (
149,12 ha).
- Đất chăn nuôi tập trung (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 45,04 ha, biến động tăng
 45,04 ha so với hiện trạng năm 2024 (không có).
- Đất nông nghiệp khác: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 43,27 ha, tăng
 35,00 ha so với hện trạng năm 2024 (
8,27 ha).
b) Nhóm đất phi nông nghiệp: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 7.356,37 ha, biến động tăng
 2.626,46 ha so với hiện trạng năm 2024 (
4.729,91 ha), cao hơn 
1.008,37 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
6.348 ha). Trong đó:
- Đất ở tại nông thôn: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 1.953,73  ha, biến động tăng
 716,56 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.237,17 ha), cao hơn 
659,73 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
1.294 ha).
- Đất ở tại đô thị: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 136,00 ha, biến động tăng
 25,05 ha so với hiện trạng năm 2024 (
110,95 ha), bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
136 ha).
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 14,97 ha, biến động giảm 
0,02 ha so với hiện trạng năm 2024 (
14,99 ha), thấp hơn 
3,03 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
18 ha).

- Đất quốc phòng: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 50,04  ha, biến động tăng
 27,81 ha so với hiện trạng năm 2024 (
22,23 ha), thấp hơn 
0,96 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
51 ha).

- Đất an ninh: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 15,14  ha, biến động tăng
 11,55 ha so với hiện trạng năm 2024 (
3,59 ha), cao hơn 
3,14 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
12 ha).

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 119,12 ha, biến động tăng
 44,95 ha so với hiện trạng năm 2024 (
74,16 ha), thấp hơn 
58,88 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
178 ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. Trong đó:

+ Đất cơ sở văn hóa: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 8,96  ha, biến động tăng
 6,12 ha so với hiện trạng năm 2024 (
2,85 ha), thấp hơn 
12,04 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
21 ha).

+ Đất xây dựng cơ sở xã hội: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 4,72 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
 4,72 ha).
+ Đất cơ sở y tế: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 7,63  ha, biến động tăng
 1,00 ha so với hiện trạng năm 2024 (
6,63 ha), thấp hơn 
9,37 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
17 ha).
+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 78,67 ha, biến động tăng
 39,01 ha so với hiện trạng năm 2024 (
39,66 ha), thấp hơn 
25,33 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
104 ha).

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 14,41 ha, biến động tăng 
1,17 ha so với hiện trạng năm 2024 (
15,58 ha), thấp hơn 
13,59 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
28 ha).

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
4,73 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
4,73 ha), thấp hơn 
3,27 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
8 ha).
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 2.071,79 ha, biến động tăng
 829,85 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.241,94 ha), cao hơn 
258,01 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
1.814 ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. Trong đó:

+ Đất khu công nghiệp: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 1.439,78 ha, biến động tăng
 495,17 ha so với hiện trạng năm 2024 (
944,61 ha), bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
1.440 ha).

+ Đất thương mại, dịch vụ: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 280,49 ha, biến động tăng
 195,62 ha so với hiện trạng năm 2024 (
84,87 ha), cao hơn 
84,49ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
196 ha).

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 271,94 ha, biến động tăng
 120,94 ha so với hiện trạng năm 2024 (
151,00 ha), thấp hơn 94,63 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
174 ha).

+ Đất hoạt động khoáng sản: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 79,58 ha, biến động tăng
 18,12 ha so với hiện trạng năm 2024 (
61,46 ha), cao hơn 
97,94 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
4 ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024.

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 2.329,90 ha, biến động tăng
 964,95 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.364,96 ha), thấp hơn 
195,90 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
2.134 ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. Trong đó:

+ Đất công trình giao thông: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 1.584,77 ha, biến động tăng
 805,14 ha so với hiện trạng năm 2024 (
779,63 ha), cao hơn 
279,77 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
1.305 ha).

+ Đất công trình thủy lợi: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là 
 590,26 ha, biến động tăng
 48,38 ha so với hiện trạng năm 2024 (
541,88 ha), thấp hơn 
15,74 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
606 ha).
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 3,41 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
 3,41 ha), bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
 3 ha).

+ Đất công trình cấp nước, thoát nước (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 5,00  ha, biến động tăng
 5,00 ha so với hiện trạng năm 2024 (không có).

+ Đất công trình xử lý chất thải: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 36,72 ha, biến động tăng
 14,86 ha so với hiện trạng năm 2024 (
21,86 ha), thấp hơn 
10,28 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
47 ha).

+ Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 17,70  ha, biến động tăng
 9,70 ha so với hiện trạng năm 2024 (
7,99 ha), thấp hơn 
-147,30 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
165 ha).

+ Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 0,99  ha, biến động tăng
 0,20 ha so với hiện trạng năm 2024 (
0,79 ha), thấp hơn 
7,01 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
8 ha).

+ Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 3,17 ha, biến động tăng
 0,31 ha so với hiện trạng năm 2024 (
2,86 ha).
+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 87,90  ha, biến động tăng
 81,36 ha so với hiện trạng năm 2024 (
6,54 ha).
- Đất cơ sở tôn giáo: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 15,49  ha, biến động giảm 
0,05 ha so với hiện trạng năm 2024 (
15,54 ha), thấp hơn 
2,51 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
15,54 ha).
- Đất tín ngưỡng: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 4,90 ha ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
4,90 ha).
- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt: Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 104,81 ha, biến động giảm 
11,08 ha so với hiện trạng năm 2024 (
115,90 ha), cao hơn 
52,81 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (
52 ha).

- Đất có mặt nước chuyên dùng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 là
 523,59 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (21.260,79 ha).

Phần II
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025
I.  CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH PHÂN BỔ 

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Tây Ninh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 12/7/2024, chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ cho huyện Gò Dầu đến năm 2025 như sau:
Bảng 5: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện Gò Dầu đến năm 2030

	TT
	Chỉ tiêu


	Mã


	Hiện trạng năm 2024(1)
	Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2025 (2)
	Biến động

tăng (+),

giảm (-)

	
	
	
	Diện tích đầu kỳ,

năm 2025
	Cơ cấu (%)
	Diện tích cuối kỳ,

năm 2025
	Cơ cấu (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)-(4)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	25.995,75
	100,00
	25.996
	100,00
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	21.265,84
	81,81
	19.896
	76,53
	-1.370,09

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	-
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.004,23
	19,25
	4.616
	17,76
	-388,23

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	4.761,95
	18,32
	4.530
	17,43
	-231,95

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	242,29
	0,93
	86
	0,33
	-156,29

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.439,54
	5,54
	
	-
	-1.439,54

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	14.664,67
	56,41
	13.562
	52,17
	-1.102,27

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	
	-
	-

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	
	-
	-

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-
	
	-
	-

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-
	
	-
	-

	1.9
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	149,12
	0,57
	
	-
	-149,12

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	-
	-
	
	-
	0,00

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	
	-
	-

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	8,27
	0,03
	
	-
	-8,27

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.729,91
	18,19
	6.100
	23,47
	1.370,09

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	-
	-

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.237,17
	4,76
	1.277
	4,91
	39,73

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	110,95
	0,43
	159
	0,61
	48,45

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	14,99
	0,06
	14
	0,05
	-1,09

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	22,23
	0,09
	51
	0,20
	29,07

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	3,59
	0,01
	9
	0,03
	4,91

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	74,16
	0,29
	163
	0,63
	88,44

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	2,85
	0,01
	6
	0,02
	2,95

	-
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	4,72
	0,02
	5
	0,02
	0,18

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,63
	0,03
	20
	0,08
	12,87

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	39,66
	0,15
	104
	0,40
	64,34

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	15,58
	0,06
	20
	0,08
	4,82

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	4,73
	0,02
	8
	0,03
	3,27

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	1.241,94
	4,78
	1.858
	7,15
	616,46

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	944,61
	3,63
	1.515
	5,83
	570,09

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	84,87
	0,33
	120
	0,46
	35,43

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	151,00
	0,58
	200
	0,77
	49,40

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	61,46
	0,24
	23
	0,09
	-38,46

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	1.364,96
	5,25
	1.872
	7,20
	506,65

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất công trình giao thông
	DGT
	779,63
	3,00
	1.136
	4,37
	356,57

	-
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	541,88
	2,08
	594
	2,28
	52,12

	-
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất công trình phòng, chống thiên tai
	DPC
	-
	-
	
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	3,41
	0,01
	3
	0,01
	-

	-
	Đất công trình xử lý chất thải
	DRA
	21,86
	0,08
	43
	0,17
	21,04

	-
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	7,99
	0,03
	79
	0,31
	71,31

	-
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	0,79
	0,00
	16
	0,06
	15,01

	-
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	2,86
	0,01
	
	-
	-2,86

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	6,54
	0,03
	
	-
	-6,54

	2.9
	Đất tôn giáo
	TON
	15,54
	0,06
	16
	0,06
	0,66

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	4,90
	0,02
	
	-
	-4,90

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	115,90
	0,45
	131
	0,50
	15,10

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	523,59
	2,01
	
	-
	-523,59

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	
	
	
	-
	

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	
	
	
	-
	

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	
	
	
	-
	

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	
	
	
	-
	

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	
	
	
	-
	


(1) Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2024: Thống kê đất đai năm 2023 và kết quả thực hiện ước tính đến 31/12/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu.
(2) Phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 – 2025 tỉnh Tây Ninh, Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh..

II. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN 
2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện và cấp tỉnh 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện 92 công trình, dự án và hạng mục. Qua rà soát, kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 đạt được như sau:

- Công trình đã thực hiện: 04 công trình, chiếm tỷ lệ 4,35 %.

Bảng 6: Danh mục công trình đã thực hiện xong trong năm kế hoạch

	STT
	Hạng mục
	Loại đất QH
	Diện tích quy hoạch
(ha)
	Diện tích hiện trạng
(ha)
	Tăng thêm
	Địa điểm

	
	
	
	
	
	Diện tích tăng thêm
(ha)
	Sử dụng vào loại đất (Đất hiện trạng)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đội nghiệp vụ công an huyện Gò Dầu
	CAN
	0,16
	
	0,16
	DGD
	Thị trấn

	2
	Đường dây 500Kv Đức Hòa - Chơn Thành
	DNL
	0,60
	
	0,60
	LUC: 0,08
HNK: 0,07
CLN: 0,45
	Thanh Phước; Phước Đông

	3
	Thu hồi nhà làm việc và nhà kho của Đội Thanh tra Giao thông vận tải Gò Dầu giao UBND huyện quản lý
	TSC
	0,01
	0,01
	0,00
	TSC
	Thị trấn

	4
	Sân vận động huyện Gò Dầu
	DTT
	3,48
	
	3,48
	SKC
	Hiệp Thạnh


- Công trình, dự án không còn phù hợp đề nghị không thực hiện: 06 công trình, dự án, chiếm tỷ lệ 6,52 %.

Bảng 7: Danh mục công trình, dự án đề nghị không thực hiện

	STT
	Hạng mục
	Loại đất QH
	Tăng thêm
	Địa điểm
	Lý do hủy bỏ, không thực hiện

	
	
	
	Diện tích tăng thêm
(ha)
	Sử dụng vào loại đất (Đất hiện trạng)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Mở rộng đường Phạm Hùng 
	DGT
	0,33
	ONT: 0,10
CLN: 0,20
HNK: 0,03
	Thị trấn
	Không còn nhu cầu

	2
	Mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
	DGT
	0,71
	CLN
	Thị trấn
	Không còn nhu cầu

	3
	Đấu giá QSDĐ khu đất Trường TH Phước Tây
	ONT
	0,12
	DGD
	Phước Thạnh
	Do chuyển sang Nhà văn hóa Phước Tây

	4
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm
	CLN
	0,11
	NTS
	Cẩm Giang
	Không còn nhu cầu

	5
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Phước Thạnh
	TMD
	1,55
	LUK: 0,05
CLN: 1,00
HNK: 0,50
	Phước Thạnh
	Không còn nhu cầu

	6
	Mở mới 3 tuyến đường giao thông cặp suối cầu Đúc – Kênh N14
	DGT
	0,35
	CLN
	Bàu Đồn
	Không còn nhu cầu


- Công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp sang năm 2025: 82 công trình, dự án, chiểm tỷ lệ 89,13 %.

(Phụ lục 6: Danh mục các công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp sang năm 2025)

2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
- Công trình, dự án: Qua rà soát nhu cầu sử dụng đất, đăng ký mới 10 công trình, dự án như sau:

Bảng 8: Danh mục công trình đăng ký mới trong năm kế hoạch

	STT
	Hạng mục
	Loại đất QH
	Tăng thêm
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Diện tích tăng thêm
(ha)
	Sử dụng vào loại đất (Đất hiện trạng)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Trụ sở Công an xã Hiệp Thạnh
	CAN
	0,15
	TSC
	Hiệp Thạnh
	Chuyển mục đích sang CAN

	2
	Trụ sở Công an xã Phước Trạch
	CAN
	0,11
	TSC
	Phước Trạch
	Chuyển mục đích sang CAN

	3
	Trụ sở Công an xã Cẩm Giang
	CAN
	0,15
	TSC
	Cẩm Giang
	Chuyển mục đích sang CAN

	4
	Trụ sở công an xã Thạnh Đức
	CAN
	0,10
	TSC
	Thạnh Đức
	Chuyển mục đích sang CAN

	5
	Công trình quốc phòng (Nghĩa địa Phước Thạnh)
	CQP
	0,11
	NTD
	Phước Thạnh
	

	6
	Công trình quốc phòng (Phước Thạnh)
	CQP
	0,08
	LUC
	Phước Thạnh
	

	7
	Xây dựng  trạm trộn bê tông
	SKC
	1,58
	LUC
	Cẩm Giang
	Phần chưa chuyển mục đích

	8
	Đấu giá QSDĐ khu đất thửa đất số 176, tờ bản đồ số: 05 (Trường Tiểu học Rạch Sơn)
	ODT
	0,14
	DGD
	Thị trấn
	

	9
	Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) - 220kV Phước Đông, 2 mạch
	DNL
	              0,03 
	LUC: 0,013
CLN: 0,017
	Bàu Đồn
	

	10
	Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch
	DNL
	              0,66 
	LUC: 0,02
CLN: 0,64
	Phước Đông
	


- Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025 của hộ gia đình, cá nhân:

Bảng 9: Hạng mục nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

	STT
	Hạng mục
	Loại đất QH
	Tăng thêm
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Diện tích tăng thêm
(ha)
	Sử dụng vào loại đất (Đất hiện trạng)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Nhu cầu đất ở xã Thanh Phước
	ONT
	2,25
	LUC: 1,30
LUK: 0,13
HNK: 0,40
CLN: 0,30
NTS: 0,12
	Thanh Phước
	Cân đối chỉ tiêu

	2
	Nhu cầu đất ở xã Phước Thạnh
	ONT
	8,25
	LUC: 3,25
LUK: 0,30
CLN: 2,10
HNK: 2,60
	Phước Thạnh
	Cân đối chỉ tiêu

	3
	Nhu cầu đất ở xã Bàu Đồn
	ONT
	0,47
	LUK: 0,05
LUC: 0,18
HNK: 0,05
CLN: 0,19
	Bàu Đồn
	Cân đối chỉ tiêu

	4
	Nhu cầu đất ở xã Hiệp Thạnh
	ONT
	5,33
	LUC: 1,67
LUK: 0,63
NTS: 0,10
HNK: 1,84
CLN: 1,09
	Hiệp Thạnh
	Cân đối chỉ tiêu

	5
	Nhu cầu đất ở xã Phước Đông
	ONT
	2,83
	LUC: 0,61
CLN: 0,45
HNK: 0,99
LUK: 0,78
	Phước Đông
	Cân đối chỉ tiêu

	6
	Nhu cầu đất ở xã Phước Trạch
	ONT
	0,63
	LUC: 0,14
LUK: 0,37
CLN: 0,12
	Phước Trạch
	Cân đối chỉ tiêu

	7
	Nhu cầu đất ở tại xã Cẩm Giang
	ONT
	1,87
	LUC: 0,81
LUK: 0,50
CLN: 0,22
HNK: 0,29
NTS: 0,05
	Cẩm Giang
	Cân đối chỉ tiêu

	8
	Nhu cầu đất ở xã Thạnh Đức
	ONT
	5,72
	LUC: 0,88
LUK: 1,37
HNK: 2,25
CLN: 1,20
NTS: 0,02
	Thạnh Đức
	Cân đối chỉ tiêu

	9
	Nhu cầu đất ở tại đô thị
	ODT
	0,61
	LUC: 0,40
LUJK: 0,10
CLN: 0,03
HNK: 0,08
	Thị trấn
	Cân đối chỉ tiêu

	10
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Thanh Phước
	TMD
	3,20
	LUC: 0,10
LUK: 0,10
HNK: 1,50
CLN: 1,50
	Thanh Phước
	Cân đối chỉ tiêu

	11
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Bàu Đồn
	TMD
	2,65
	LUC: 0,35
CLN: 1,50
HNK: 0,50
ONT: 0,30
	Bàu Đồn
	Cân đối chỉ tiêu

	12
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Hiệp Thạnh
	TMD
	2,50
	LUC: 0,10
LUK: 0,50
CLN: 1,40
HNK: 0,50
	Hiệp Thạnh
	Cân đối chỉ tiêu

	13
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ Thị trấn Gò Dầu
	TMD
	2,05
	LUC: 0,05
LUK: 0,05
CLN: 1,45
HNK: 0,50
	Thị trấn
	Cân đối chỉ tiêu

	14
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Phước Đông
	TMD
	2,10
	LUK: 0,50
LUC: 0,10
CLN: 1,00
HNK: 0,50
	Phước Đông
	Cân đối chỉ tiêu

	15
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Phước Trạch
	TMD
	1,55
	LUC: 0,10
LUK: 0,50
CLN: 0,89
ONT: 0,06
	Phước Trạch
	Cân đối chỉ tiêu

	16
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Cẩm Giang
	TMD
	1,20
	LUC: 0,10
LUK: 0,30
CLN: 0,50
HNK: 0,30
	Cẩm Giang
	Cân đối chỉ tiêu

	17
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Thạnh Đức
	TMD
	2,08
	LUC: 0,08
LUK: 0,50
CLN: 1,00
HNK: 0,50
	Thạnh Đức
	Cân đối chỉ tiêu

	18
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thị trấn
	SKC
	5,00
	LUK: 0,05
CLN: 3,88
HNK: 1,07
	Thị trấn
	Cân đối chỉ tiêu

	19
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Thanh Phước
	SKC
	5,20
	LUC: 0,10
LUK: 0,10
HNK: 2,00
CLN: 3,00
	Thanh Phước
	Cân đối chỉ tiêu

	20
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Thạnh
	SKC
	2,15
	LUC: 0,10
LUK: 0,05
CLN: 1,00
HNK: 1,00
	Phước Thạnh
	Cân đối chỉ tiêu

	21
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Bàu Đồn
	SKC
	3,15
	LUC: 0,10 
LUK: 0,05
CLN: 2,00
HNK: 1,00
	Bàu Đồn
	Cân đối chỉ tiêu

	22
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Hiệp Thạnh
	SKC
	3,60
	LUC: 0,10
LUK: 0,50
CLN: 2,00
HNK: 1,00
	Hiệp Thạnh
	Cân đối chỉ tiêu

	23
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Đông
	SKC
	2,66
	LUK: 0,50
LUC: 0,10
CLN: 1,00
HNK: 1,06
	Phước Đông
	Cân đối chỉ tiêu

	24
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Trạch
	SKC
	1,60
	LUC: 0,10
LUK: 0,50
CLN: 0,50
HNK: 0,50
	Phước Trạch
	Cân đối chỉ tiêu

	25
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Cẩm Giang
	SKC
	2,10
	LUC: 0,10
LUK: 0,20
CLN: 1,00
HNK: 0,80
	Cẩm Giang
	Cân đối chỉ tiêu

	26
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Thạnh Đức
	SKC
	5,62
	LUC: 0,05
LUK: 1,49
HNK: 2,62
CLN: 1,46
	Thạnh Đức
	Cân đối chỉ tiêu


2.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch
Bảng 10: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2025 huyện Gò Dầu

	TT
	Chỉ tiêu


	Mã


	Hiện trạng năm 2024(*)
	Kế hoạch năm 2025
	Biến động

tăng (+),

giảm (-)

	
	
	
	Diện tích đầu kỳ,

năm 2025
	Cơ cấu (%)
	Diện tích cuối kỳ,

năm 2025
	Cơ cấu (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)-(4)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	25.995,75
	100,00
	25.995,75
	100,00
	-

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	21.265,84
	81,81
	20.487,02
	78,81
	-778,82

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.004,23
	19,25
	4.844,21
	18,63
	-160,02

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	4.761,95
	18,32
	4.613,33
	17,75
	-148,62

	1.3
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	242,29
	0,93
	230,89
	0,89
	-11,40

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.439,54
	5,54
	1.408,00
	5,42
	-31,54

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	14.664,67
	56,41
	14.078,89
	54,16
	-585,79

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	149,12
	0,57
	147,65
	0,57
	-1,47

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	-
	-
	-
	-
	-

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	8,27
	0,03
	8,27
	0,03
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.729,91
	18,19
	5.508,72
	21,19
	778,82

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.237,17
	4,76
	1.262,28
	4,86
	25,11

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	110,95
	0,43
	113,95
	0,44
	3,00

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	14,99
	0,06
	14,02
	0,05
	-0,97

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	22,23
	0,09
	50,04
	0,19
	27,81

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	3,59
	0,01
	5,06
	0,02
	1,46

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	74,16
	0,29
	72,77
	0,28
	-1,39

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	2,85
	0,01
	3,60
	0,01
	0,76

	-
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	4,72
	0,02
	4,72
	0,02
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,63
	0,03
	6,63
	0,03
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	39,66
	0,15
	38,79
	0,15
	-0,87

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	15,58
	0,06
	14,30
	0,05
	-1,28

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	4,73
	0,02
	4,73
	0,02
	-

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	1.241,94
	4,78
	1.804,62
	6,94
	562,68

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	944,61
	3,63
	1.439,78
	5,54
	495,17

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	84,87
	0,33
	120,22
	0,46
	35,35

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	151,00
	0,58
	183,16
	0,70
	32,16

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	61,46
	0,24
	61,46
	0,24
	-

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	1.364,96
	5,25
	1.526,25
	5,87
	161,29

	
	Trong đó:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất công trình giao thông
	DGT
	779,63
	3,00
	899,35
	3,46
	119,72

	-
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	541,88
	2,08
	573,57
	2,21
	31,69

	-
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	-
	-
	5,00
	0,02
	5,00

	-
	Đất công trình phòng, chống thiên tai
	DPC
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	3,41
	0,01
	3,41
	0,01
	-

	-
	Đất công trình xử lý chất thải
	DRA
	21,86
	0,08
	21,86
	0,08
	-

	-
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	7,99
	0,03
	9,94
	0,04
	1,94

	-
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	0,79
	0,00
	0,81
	0,00
	0,02

	-
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	2,86
	0,01
	3,17
	0,01
	0,31

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	6,54
	0,03
	9,15
	0,04
	2,61

	2.9
	Đất tôn giáo
	TON
	15,54
	0,06
	15,49
	0,06
	-0,05

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	4,90
	0,02
	4,90
	0,02
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	115,90
	0,45
	115,77
	0,45
	-0,13

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	523,59
	2,01
	523,59
	2,01
	-

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	-
	-
	-
	-
	-


(*) Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2024: Thống kê đất đai năm 2023 và kết quả thực hiện ước tính đến 31/12/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu.
a) Nhóm đất nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2025 là 
 20.487,02 ha, biến động giảm 
778,82 ha so với hiện trạng năm 2024 (
21.265,84 
ha). Trong đó:

- Đất trồng lúa: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2025 là 
 4.844,21 ha, biến động giảm 
160,02 ha so với hiện trạng năm 2024 (
5.004,23 ha).
+ Đất chuyên trồng lúa nước: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2025 là 
 4.613,33 ha, biến động giảm 
148,62 ha so với hiện trạng năm 2024 (
4.761,95 
ha).
Bảng 11: Danh mục công trình, dự án sử dụng đất chuyên trồng lúa nước
	STT
	Hạng mục
	Mã
	Diện tích quy hoạch
	Diện tích sử dụng đất chuyên trồng lúa
	Địa điểm

	I
	Công trình, dự án
	
	
	
	

	1
	Đường Cao tốc Hồ Chí Minh - Mộc Bài
	DGT
	108,22
	97,40
	Phước Đông; Thanh Phước; 
Phước Trạch; Phước Thạnh; Hiệp Thạnh

	2
	Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (Cao tốc Bắc-Nam phía Tây )
	DGT
	0,50
	0,50
	Thanh Phước

	3
	Khu đô thị Rạch Sơn
	
	6,19
	3,20
	Thị trấn

	4
	Nâng cấp mở rộng đường Dương Văn Nốt thị trấn Gò Dầu
	DGT
	0,80
	0,02
	Thị trấn

	5
	Nâng cấp, mở rộng đường Phước Thạnh - Bàu Đồn
	DGT
	9,60
	0,38
	Phước Thạnh; Bàu Đồn

	6
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường ấp Rộc
	DGT
	3,44
	
	Thạnh Đức,
 Hiệp Thạnh

	7
	Kè kết hợp hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị dọc sông Vàm Cỏ Đông thuộc thị trấn Gò Dầu
	DTL
	32,50
	24,27
	Thị trấn

	8
	Phân pha dây dẫn đường dây 110Kv 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu.
	DNL
	0,01
	
	Thanh Phước; Phước Thạnh; Hiệp Thạnh; Phước Trạch

	9
	Đường dây đấu nối 220kV vào TBA 500 kV Tây Ninh 1
	DNL
	1,27
	0,10
	Phước Đông

	10
	Nâng cấp, mở rộng đường Nông Trường
	DGT
	1,02
	0,11
	Phước Đông

	11
	Dự án bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung - Doanh nghiệp tư nhân gỗ Trần Gia Bảo
	TMD
	1,81
	1,70
	Thanh Phước

	12
	Dự án Nhà xưởng cho thuê - Công ty TNHH Tân Ngọc Lực
	TMD
	0,55
	0,55
	Thanh Phước

	13
	Khu vui chơi giải trí trẻ em (ấp 7, ấp 2)
	DKV
	1,88
	0,09
	Bàu Đồn

	14
	Dự án xây dựng cụm kinh doanh vật liệu xây dựng và hoạt động bến bãi
	TMD
	1,76
	1,76
	Thạnh Đức

	15
	Xây dựng  trạm trộn bê tông
	SKC
	1,58
	1,58
	Cẩm Giang

	16
	Dự án Bến thủy nội địa Công ty TNHH Mai Nguyên
	TMD
	0,58
	0,58
	Thạnh Đức

	17
	Nhà máy xử lý nước
	SKC
	5,00
	4,87
	Bàu Đồn

	18
	Công trình quốc phòng (Phước Thạnh)
	CQP
	0,08
	0,08
	Phước Thạnh

	19
	Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) - 220kV Phước Đông, 2 mạch
	DNL
	0,03
	0,013
	Bàu Đồn

	20
	Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch
	DNL
	0,66
	0,02
	Phước Đông

	II
	Nhu cầu chuyển mục đích
	
	
	
	

	21
	Nhu cầu đất ở xã Thanh Phước
	ONT
	2,25
	1,30
	Thanh Phước

	22
	Nhu cầu đất ở xã Phước Thạnh
	ONT
	8,25
	3,25
	Phước Thạnh

	23
	Nhu cầu đất ở xã Bàu Đồn
	ONT
	0,47
	0,18
	Bàu Đồn

	24
	Nhu cầu đất ở xã Hiệp Thạnh
	ONT
	5,33
	1,67
	Hiệp Thạnh

	25
	Nhu cầu đất ở xã Phước Đông
	ONT
	2,83
	0,61
	Phước Đông

	26
	Nhu cầu đất ở xã Phước Trạch
	ONT
	0,63
	0,14
	Phước Trạch

	27
	Nhu cầu đất ở tại xã Cẩm Giang
	ONT
	1,87
	0,81
	Cẩm Giang

	28
	Nhu cầu đất ở xã Thạnh Đức
	ONT
	5,72
	0,88
	Thạnh Đức

	29
	Nhu cầu đất ở tại đô thị
	ODT
	0,61
	0,40
	Thị trấn

	30
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Thanh Phước
	TMD
	3,20
	0,10
	Thanh Phước

	31
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Bàu Đồn
	TMD
	2,65
	0,35
	Bàu Đồn

	32
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Hiệp Thạnh
	TMD
	2,50
	0,10
	Hiệp Thạnh

	33
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ Thị trấn Gò Dầu
	TMD
	3,60
	0,05
	Thị trấn

	34
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Phước Đông
	TMD
	2,10
	0,10
	Phước Đông

	35
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Phước Trạch
	TMD
	1,55
	0,10
	Phước Trạch

	36
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Cẩm Giang
	TMD
	1,20
	0,08
	Cẩm Giang

	37
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ xã Thạnh Đức
	TMD
	2,08
	0,08
	Thạnh Đức

	38
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thị trấn
	SKC
	5,00
	
	Thị trấn

	39
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Thanh Phước
	SKC
	5,20
	0,10
	Thanh Phước

	40
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Thạnh
	SKC
	2,15
	0,10
	Phước Thạnh

	41
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Bàu Đồn
	SKC
	3,15
	0,10
	Bàu Đồn

	42
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Hiệp Thạnh
	SKC
	3,60
	0,10
	Hiệp Thạnh

	43
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Đông
	SKC
	2,66
	0,10
	Phước Đông

	44
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Phước Trạch
	SKC
	1,60
	0,10
	Phước Trạch

	45
	Nhu cầu chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Cẩm Giang
	SKC
	2,10
	0,10
	Cẩm Giang

	46
	Nhu cầu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã Thạnh Đức
	SKC
	5,62
	0,05
	Thạnh Đức


+ Đất trồng lúa còn lại: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2025 là
 230,89  ha, biến động giảm 
11,40 ha so với hiện trạng năm 2024 (
242,29 
ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 1.408,00  ha, biến động giảm 
31,54 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.439,54 
ha).
- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là 
 14.078,89  ha, biến động giảm 
585,79 ha so với hiện trạng năm 2024 (
14.664,67 
ha).
- Đất nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 147,65 ha, biến động giảm 
1,47 ha so với hiện trạng năm 2024 (
149,12 
ha). 
- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 8,27 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
8,27 
ha).
b) Nhóm đất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 là
 5.508,72 ha, biến động tăng
 778,82 ha so với hiện trạng năm 2024 (
4.729,91 
ha). Trong đó:
- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 1.262,28 ha, biến động tăng
 25,11 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.237,17 
ha).
- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 113,95 ha, biến động tăng
 3,00 ha so với hiện trạng năm 2024 (
110,95 
ha). 
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là 
 14,02  ha, biến động giảm 
0,97 ha so với hiện trạng năm 2024 (
14,99 
ha). 
- Đất quốc phòng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 50,04 ha, biến động tăng
 27,81 ha so với hiện trạng năm 2024 (
22,23 
ha).
- Đất an ninh: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 5,06 ha, biến động tăng
 1,46 ha so với hiện trạng năm 2024 (
3,59 
ha). 
- Đất xây dựng công trình sự nghiệp (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 72,77 ha, biến động giảm 
1,39 ha so với hiện trạng năm 2024 (
 74,16 
ha). Trong đó:
+ Đất cơ sở văn hóa: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 3,60  ha, biến động tăng
 0,76 ha so với hiện trạng năm 2024 (
2,85 
ha). 
+ Đất xây dựng cơ sở xã hội: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 4,72 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
 4,72 
ha).
+ Đất cơ sở y tế: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 6,63 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
 6,63 
ha). 
+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 38,79 ha, biến động giảm 
0,87 ha so với hiện trạng năm 2024 (
39,66 
ha). 
+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 14,30 ha, biến động giảm 
1,28 ha so với hiện trạng năm 2024 (
15,58 
ha). 
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 4,73  ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
4,73 
ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. 
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 1.804,62  ha, biến động tăng
 562,68 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.241,94 
ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. Trong đó:
+ Đất khu công nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 1.439,78  ha, biến động tăng
 495,17 ha so với hiện trạng năm 2024 (
944,61 
ha). Tiếp tục chuyển tiếp thực hiện Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công Khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1 tại xã Hiệp Thạnh. 
+ Đất thương mại, dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 120,22  ha, biến động tăng
 35,35 ha so với hiện trạng năm 2024 (
84,87 
ha). 
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là 
 183,16  ha, biến động tăng
 32,16 ha so với hiện trạng năm 2024 (
151,00 
ha). 
+ Đất hoạt động khoáng sản: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 61,46 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
61,46 
ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024.
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 1.526,25 ha, biến động tăng
 161,29 ha so với hiện trạng năm 2024 (
1.364,96 
ha) chỉ tiêu được tổng hợp theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. Trong đó:
+ Đất công trình giao thông: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 899,35 ha, biến động tăng
 119,72 ha so với hiện trạng năm 2024 (
779,63 
ha). 
+ Đất công trình thủy lợi: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 573,57  ha, biến động tăng
 31,69 ha so với hiện trạng năm 2024 (
541,88 
ha). 
+ Đất công trình cấp nước, thoát nước (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 5,00  ha, biến động tăng
 5,00 ha so với hiện trạng năm 2024 (không có). 
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 3,41 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
3,41 
ha). 
+ Đất công trình xử lý chất thải: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 21,86  ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
21,86 
ha). 
+ Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 9,94  ha, biến động tăng
 1,94 ha so với hiện trạng năm 2024 (
7,99 
ha). 
+ Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 0,81 ha, biến động giảm 
0,02 ha so với hiện trạng năm 2024 (
0,79 
ha). 
+ Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2025 là 
 3,17 ha, biến động tăng
 0,31 ha so với hiện trạng năm 2024 (
2,86 
ha).
+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là 
 9,15 ha, biến động tăng
 2,61 ha so với hiện trạng năm 2024 (
6,54 
ha).
- Đất cơ sở tôn giáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 15,49  ha, biến động giảm 
0,05 ha so với hiện trạng năm 2024 (
15,54 
ha). 
- Đất tín ngưỡng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 4,90 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
4,90 
ha).
- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt: Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 115,77 ha, biến động giảm 
0,13 ha so với hiện trạng năm 2024 (
115,90 
ha).
- Đất có mặt nước chuyên dùng (loại đất được quy định tại Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 31/7/2024): Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là
 523,59 ha, ổn định so với hiện trạng năm 2024 (
523,59 
ha).
III. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG NĂM KẾ HOẠCH

(Phụ lục 7: Danh mục công trình dự án trong KHSDĐ năm 2025)
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